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Môn Ngữ văn 6

Phần I: Đọc hiểu (4,0 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
“ Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức. Hai ông bà ao ước có một đứa con. Một hôm bà ra đồng trông thấy một vết chân rất to, liền đặt chân mình lên ướm thử để xem thua kém bao nhiêu. Không ngờ về nhà bà thụ thai và mười hai tháng sau sinh một cậu bé mặt mũi rất khôi ngô. Hai ông bà mừng lắm. Nhưng lạ thay! Đứa trẻ cho đến khi lên ba vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy” 

                                                               ( Thánh Gióng – Sách Ngữ văn 6 tập I, trang 19)
1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn trên ?

2. Đoạn văn kể về sự việc nào ? Sự ra đời của Thánh Gióng gợi cho em suy nghĩ gì?

3. Xác định số từ và cụm danh từ trong câu: “Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức”
4. Sau khi học xong truyền thuyết Thánh gióng em hiểu phong trào Hội khỏe Phù Đổng là phong trào gì ? Ý nghĩa của phong trào này ? ( Trình bày bằng một đoạn văn từ 6 đến 8 câu )
Phần II: Tập làm văn: (6,0 điểm) 
             Kể về một kỉ niệm làm em nhớ mãi.
-------------------------Hết------------------------------

MÔN: Ngữ Văn 6
	Phần I Đọc- hiểu văn bản
	Định hướng trả lời
	Điểm

	    Câu 1
	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
	0,25

	Câu 2
	 Sự ra đời của Thánh Gióng

Thánh Gióng ra đời và lớn lên rất kì lạ giúp ta hiểu được Thánh Gióng sẽ là một người phi thường và thực tế qua câu chuyện, Thánh Gióng đã là một người anh hùng mang trong mình sức mạnh của cả dân tộc.


	0,25
0,5


	Câu 3
	Số từ: sáu, hai
Cụm danh từ: hai vợ chồng ông lão

	 0,5

 0,5


	Câu 4
	* Hình thức: Đảm bảo đúng hình thức đoạn văn, đủ số câu quy định.

* Nội dung: 

- Hội khỏe Phù Đổng là phong trào đại hội thể dục thể thao

- Ý nghĩa của phong trào: Giúp học sinh phát triển toàn diện, từ thể chất tới trí tuệ. Thông minh và khỏe mạnh, phát hiện mần non nhân tài cho thể thao nước nhà, để có thể đáp ứng được yêu cầu và phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. 
* Điểm tối đa: Học sinh trả lời đầy đủ các ý trên
* Điểm chưa tối đa: Học sinh trả lời được ý nào chấm điểm ý đó
* Không đạt: Học sinh không trả lời được ý nào

	 0,5

 0,5
1,0

	Phần II Tập làm văn
	1. Hình thức: 

- Viết đúng thể thức bài văn với bố cục bài viết 3 phần.

- Trình bày rõ ràng, sạch đẹp,viết đúng chính tả, ngữ pháp.

2. Nội dung:

- Viết đúng thể loại văn tự sự. 

- Xác định đúng vấn đề: kể về một kỉ niệm đáng nhớ
- Diễn đạt gãy gọn, trong sáng, uyển chuyển

- Bài viết đảm bảo các nội dung sau:

a, Mở bài:
Giới thiệu kỉ niệm đáng nhớ, ấn tượng về kỉ niệm
* Điểm tối đa: Trả lời đúng các ý theo đáp án, biểu điểm

->Tổng cộng 0,5 điểm.

* Điểm chưa tối đa: Trả lời đúng ý nào tính điểm ý đó. 

* Điểm không đạt: Trả lời không chính xác ý nào theo đáp án. 

b) Thân bài
- Tình huống diễn ra kỉ niệm ( Liên quan đến ai ? xảy ra trong hoàn cảnh nào ? Thời gian nào ?...)

- Diễn biến gồm các  sự viêc:  mở đầu, diễn biến, đỉnh điểm của câu chuyện , thái độ tình cảm của các nhân vật

- Kết thúc câu chuyện, suy nghĩ cảm nhận của bản thân qua câu chuyện

* Điểm tối đa: Trả lời đúng các ý theo đáp án, biểu điểm
->Tổng cộng 4,5 điểm.

* Điểm chưa tối đa: Trả lời đúng ý nào tính điểm ý đó. 

* Điểm không đạt: Trả lời không chính xác ý nào theo đáp án. 

c) Kết bài
- Suy nghĩ cảm xúc về kỉ niệm đáng nhớ ( là động lực cho việc học tập, cuộc sống của bản thân trở nên tốt đẹp )
* Điểm tối đa: Trả lời đúng các ý theo đáp án, biểu điểm

->Tổng cộng 0,5 điểm.

* Điểm chưa tối đa: Trả lời đúng ý nào tính điểm ý đó. 

* Điểm không đạt: Trả lời không chính xác ý nào theo đáp án. 

- Sáng tạo

* Lưu ý: giáo viên cần đặc biệt chú ý đến sự nỗ lực của học sinh để cho điểm động viên (tối đa: 0,5)

	0,5

0,5

1,5

   1,5
   1,5

     0,5




Chú ý: Trên đây là những gợi ý chính, khi chấm bài giáo viên căn cứ vào thực tế bài viết của học sinh để vận dụng cho điểm linh hoạt. Trong trường hợp học sinh có cách diễn đạt khác, lấy VD khác với hướng dẫn nhưng vẫn đúng và vẫn thỏa mãn với các yêu cầu của đề đặt ra thì vẫn được điểm tối đa. 
----------------------------------------------------

